
Phụ lục 01

TT Nội dung Dự toán xã giao

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 4,900

I Thuế Thành phố quản lý thu 3,600

1 Thu từ doanh nghiệp ngoài Quốc doanh 3,260

 - Thuế giá trị gia tăng 1,460

 - Thuế tài nguyên 1,800

2 Phí và lệ phí 30

3 Thu tiền cho thuê đất 130

4 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 150

 Trong đó:

- Địa phương cấp phép 150

5 Thu khác ngân sách 30

II Thuế cơ sở quản lý thu 1,300

1 Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 610

 - Thuế giá trị gia tăng 520

 - Thuế TTĐB 90

2 Thuế thu nhập cá nhân 50

3 Lệ phí trước bạ 540

4 Phí, lệ phí 20

5 Thu tiền sử dụng đất 10

6 Thu khác NS 70

 Trong đó: - Thu khác NS xã 40

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 166,810

I Thu nội địa cân đối ngân sách địa phương 2,413

1 Các khoản thu 100% 600

2 Các khoản thu tỷ lệ % 1,813

II II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 164,397

1 Bổ sung cân đối 138,216

2 Bổ sung có mục tiêu 26,181
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